
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC  

LẦN THỨ 37-2019. 

 

TT Ngày Bàn 
Nội 

Dung 
Đội Đội Ghi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

8/11/ 

2019 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

& 

4 

 7h30 Khai mạc bảng 

2 
Đôi N nữ 

Trên 40 

Hùng+Anh(Pgd Bmt) Chính+Thủy(PTTH N.Trãi  

3 Ngọc+Ước(Pgd Lắk) Hùng+Anh(Pgd Bmt)  

4 Chính+Thủy(PTTH N.Trãi) Ngọc+Ước(Pgd Lắk) x 

5 

 

 

 

 

Đôi N nữ 

Dưới 40 

Kiên+Thư(KrAna) Tuấn+Thanh(Pgd B.Đôn) 

 

 

A 

6 Hải+Tâm(PTTH Bmt) Dũng+Hương(Pgd B.Hồ) 

7 Kiên+Thư(KrAna) Dũng+Hương(Pgd B.Hồ) 

8 Tuấn+Thanh(Pgd B.Đôn) Hải+Tâm(PTTH Bmt) 

9 Kiên+Thư(KrAna) Hải+Tâm(PTTH Bmt) 

10 Dũng+Hương(Pgd B.Hồ) Tuấn+Thanh(Pgd B.Đôn) 

11 Tuấn+Huệ(ĐH Bmt) Tần+Thành(Pgd Bmt) 

 

 

B 

12 Lân+Huệ(Pgd KrNăng) Hiền+Hiền(PTTH  L. Duẩn 

13 Tuấn+Huệ(ĐH Bmt) Hiền+Hiền(PTTH L. Duẩn 

14 Tần+Thành(Pgd Bmt) Lân+Huệ(Pgd KrNăng) 

15 Tuấn+Huệ(ĐH Bmt) Lân+Huệ(Pgd KrNăng) 

16 Hiền+Hiền(PTTH  L. Duẩn) Tần+Thành(Pgd Bmt) 

17 Bảy+Ân(Pgd Eakar) Nguyên+Phước(PgdKrPắk) 
 

C 
18 Dũng+Oanh(Pgd Cư Kuin) Bảy+Ân(Pgd Eakar) 

19 Nguyên+Phước(Pgd KrPắk) Dũng+Oanh(Pgd Cư Kuin) 

       

20 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

8/11/ 

2019 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

& 

4 

Đôi nữ 

Trên 40 

Hà+ThuẬn(Pgd KrNăng) Thoa+Mai(Pgd Bmt)  

21 Huyền+Thi(Pgd KrAna) Hà+ThuẬn(Pgd KrNăng)  

22 Thoa+Mai(Pgd Bmt) Huyền+Thi(Pgd KrAna) x 

23 

 

 

 

 

Đơn nam 

Dưới 40 

Thiệm(Pgd KrAna) Phương(PTTH B.Đôn) 

 

 

 

A 

24 Sơn(Pgd KrNăng) Tuấn(GDTX tỉnh) 

25 Thiệm(Pgd KrAna) Tuấn(GDTX tỉnh) 

26 Phương(PTTH B.Đôn) Sơn(Pgd KrNăng) 

27 Thiệm(Pgd KrAna) Sơn(Pgd KrNăng) 

28 Tuấn(GDTX tỉnh) Phương(PTTH B.Đôn) 

29 Bằng(PTTH Easup) Chiến(Pgd Bmt) 
 

B 
30 Lực(Victory) Bằng(PTTH Easup) 

31 Chiến(Pgd Bmt) Lực(Victory) 

32 Thịnh(PTTH KrBông) Tư(PTTH  Ng B khiêm) 
 

C 
33 Hùng(Pgd B.Đôn) Thịnh(PTTH KrBông) 

34 Tư(PTTH  Ng B khiêm) Hùng(Pgd B.Đôn) 

35 Cường(Nơ T Lơng) Dũng(Pgd KrPak) 
 

D 
36 Loan(Pgd KrBông) Cường(Nơ T Lơng) 

37 Dũng(Pgd KrPak) Loan(Pgd KrBông) 

TT Ngày Bàn 
Nội 

Dung 
Đội Đội Ghi 

38 

 

Chiều 

8/11/ 

2019 

1 

2 

3 

& 

4 

 

 

Đôi nam 

Dưới 40 

Thế+Cường(Pgd Lắk) Ngọc+Hiền(Pgd Mdrak) 

 

 

 

A 

39 Bột+Chung(PTTH L.Duẩn) Anh+Tuấn(Pgd Cư kuin) 

40 Thế+Cường(Pgd Lắk) Anh+Tuấn(Pgd Cư kuin) 

41 Ngọc+Hiền(Pgd Mdrak) Bột+Chung(PTTH L.Duẩn) 

42 Thế+Cường(Pgd Lắk) Bột+Chung(PTTH L.Duẩn) 

43 Anh+Tuấn(Pgd Cư kuin) Ngọc+Hiền(Pgd Mdrak) 

       

44    Viện+Huân(Pgd Kr Năng) Lan+Trung(Pgd Easup)  



45  

 

 

 

 

Tối 

8/11/ 

2019 

 

 

 

 

1 

2 

3 

& 

4 

 

 

Đôi nam 

Dưới 40 

Chín+Đức(Pgd Lak) Adrơng+Hiền(ĐH Bmt)  

 

B 
46 Viện+Huân(Pgd Kr Năng) Adrơng+Hiền(ĐH Bmt) 

47 Lan+Trung(Pgd Easup) Chín+Đức(Pgd Lak) 

48 Viện+Huân(Pgd Kr Năng) Chín+Đức(Pgd Lak) 

49 Adrơng+Hiền(ĐH Bmt) Lan+Trung(Pgd Easup) 

50 Giang +Huy(H.Việt) Bàng+Quang(Ng B Khiêm) 
 

C 
51 Anh+Văn(Pgd Bmt) Giang +Huy(H.Việt) 

52 Bàng+Quang( Ng B Khiêm) Anh+Văn(Pgd Bmt) 

53 

 

 

Đôi nữ 

Dưới 40 

Hiền+Nguyệt(Ng Du) Thuận+Lợi(PTTH KrAna) 
 

A 
54 Ánh+Diểm(PT NG.C Trứ) Hiền+Nguyệt(Ng Du) 

55 Thuận+Lợi(PTTH KrAna) Ánh+Diểm(PT NG.C Trứ) 

56 Hương+Anh(Kr Pắk) Thanh+Thủy(Pgd Bmt) 
 

B 
57 Chi+Tâm(PTTH Bmt) Hương+Anh(Kr Pắk) 

58 Thanh+Thủy(Pgd Bmt) Chi+Tâm(PTTH Bmt) 

       

59 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

9/11/ 

2019 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

& 

4 

 

 

 

Đôi nam 

trên 40 

Sơn+Dương(Kr Pắk) Thiết+Kỳ(Gdtx tỉnh) 
 

A 
60 Thiện+Tuấn(PTTH B.Hồ) Sơn+Dương(Kr Pắk) 

61 Thiết+Kỳ(Gdtx tỉnh) Thiện+Tuấn(PTTH B.Hồ) 

62 Quý +Hợp(C.V.An) Trường+Thanh(Pgd Easup) 
 

B 
63 Thái+Hiếu(Ng.Du) Quý +Hợp(C.V.An) 

64 Trường+Thanh(Pgd Easup) Thái+Hiếu(Ng.Du) 

65 Hải+Trí(Pgd Cưkuin) Vũ+Hòe(Pgd Kr năng) 
 

C 
66 Hải+Hải(Pgd Bmt) Hải+Trí(Pgd Cưkuin) 

67 Vũ+Hòe(Pgd Kr năng) Hải+Hải(Pgd Bmt) 

68 

 

 

Đơn nữ 

Dưới 40 

Ái(Pgd Bmt) Vân(Pgd  KrPak) 
 

A 
69 Nhung(Pgd Lak) Ái(Pgd Bmt) 

70 Vân(Pgd  KrPak) Nhung(Pgd Lak) 

71 Dung(Victory) Huệ(Pgd Eakar) 
 

B 
72 Trang(PTTH Bmt) Dung(Victory) 

73 Huệ(Pgd Eakar) Trang(PTTH Bmt) 

       

74 Sáng 

9/11/ 

2019 

 Đơn nữ 

Dưới 40 

Hiền(Pgd B.Đôn) Thúy(Pgd Easup)  

C 75 Phượng(Ng.Du) Hiền(Pgd B.Đôn) 

76 Thúy(Pgd Easup) Phượng(Ng.Du) 

       

77  

 

 

Chiều 

9/11/ 

2019 

 

 

1 

2 

3 

& 

4 

 

 

Đơn nữ 

trên 40 

Hà(Pgd Eakar) Ngoan(GDTX tỉnh)  

A 78 Nga(ĐH Bmt) Hà(Pgd Eakar) 

79 Ngoan(GDTX tỉnh) Nga(ĐH Bmt) 

80 Hường(Pgd Bmt) Hằng(PTTH Ng Trãi)  

B 81 Hân(Pgd KrPak) Hường(Pgd Bmt) 

82 Hằng(PTTH Ng Trãi) Hân(Pgd KrPak) 

 Đơn nam 

trên 40 

 

Thi đấu từ trận 1-13 

 

  

       

  

Tối 

9/11/ 

2019 

 

1 

2 

3 

& 

4 

Đôi N nữ 

Dưới 40 

 

Thi đấu từ trận 14-18 

 

x  

 Đơn nam 

Dưới 40 

 

Thi đấu từ trận 19-25 

 

x  

 Đơn nữ 

Dưới 40 

 

Thi đấu từ trận 26-30 

 

x  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Đôi nam 

trên 40 

 

Thi đấu từ trận 31-35 

 

x  

 Đơn nam 

trên 40 

 

Thi đấu từ trận 36-38 

 

x  

 Đôi nam   



 

Sáng thi đấu:7h30.Chiều:13h30.                                             Ban Tổ Chức 

Tối:19h00 

Tổng trọng tài bóng bàn:  

ĐT 0905214149  (Mr Tiến) 

 Sáng 

10/11/ 

2019 

2 

3 

& 

4 

Dưới 40 Thi đấu từ trận 39-43 x 

  

Đơn nữ 

trên 40 

Nhất A Nhì B Bk1 

 Nhất A Nhì B Bk2 

 Thắng bk1 Thắng bk2 CK 

  

Đôi nữ 

Dưới 40 

Nhất A Nhì B Bk1 

 Nhất A Nhì B Bk2 

 Thắng bk1 Thắng bk2 CK 

      


